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THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 11 /2023
KHỐI MẪU GIÁO NHỠ
	Thời gian
	Tuần 1
(Từ ngày 30/10-3/11/2023)
	Tuần 2
(Từ ngày 6 -10/11/2023)
	Tuần 3
(Từ ngày 13 -17/11/2023)
	Tuần 4
(Từ ngày 20 -24/11/2023)
	Tuần 5
(Từ ngày 27 -01/12/2023)

	Thứ 2
	GD ÂM NHẠC
- NDTT: DVĐ “Nhà của tôi”
- NDKH: 
+ Nghe hát “Ba ngọn nến lung linh”
+ TCAN: Tai ai tinh

	GD ÂM NHẠC
- NDTT: Múa MH “Múa cho mẹ xem”
- NDKH:
+ Nghe hát “Gia đình nhỏ, hạnh phúc to”
+ TCAN: Chiếc hộp kì diệu.
	GD ÂM NHẠC
- NDTT: Dạy hát “Chiếc ấm trà”
- NDKH: 
+ Nghe hát “Mẹ ơi có biết”
+ TCÂN: Đoán tên bạn hát
	GD ÂM NHẠC
- NDTT: Vỗ tay theo tiết tấu chậm: Cô và mẹ” 
- NDKH: 
+ Nghe hát “Thầy cô cho em mùa xuân”
+ TCAN: Ai nhanh nhất
	GD ÂM NHẠC
- NDTT: Dạy hát “Con chim vành khuyên”
- NDKH:
+ Nghe hát “Bà thương em”
+ TCVĐ: Đi theo tiếng nhạc.

	Thứ 3
	KHÁM PHÁ
Ngôi nhà thân yêu
(MT: 45)
	KHÁM PHÁ
Người thân trong gia đình Bé (MT: 44)
	KHÁM PHÁ
Đồ dùng trong 
gia đình Bé

	KHÁM PHÁ
Chào mừng ngày 
Nhà giáo VN 20/11
	KHÁM PHÁ
Sở thích chung của 
gia đình Bé


	Thứ 4
	GDTC
- VĐCB: Trèo lên xuống 5 dóng thang
- TCVĐ:Tung cao hơn nữa
	LQVH
Truyện: 
Bông hoa cúc trắng
(đa số trẻ chưa biết)
	GDTC
-VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
- TCVĐ:Chó sói xấu tính
	LQVH
Thơ “Cái bát xinh xinh”
(Đa số trẻ chưa biết)
	GDTC
- VĐCB: Bật liên tục về phía trước
- TCVĐ:Chuyền bóng

	Thứ 5
	LQVT
Dạy trẻ so sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau giữa 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3
	LQVT
Dạy trẻ so sánh, phân biệt đặc điểm giống và khác nhau giữa hình tròn và hình tam giác.
	LQVT
Dạy trẻ so sánh, phân biệt đặc điểm giống và khác nhau giữa hình vuông và hình chữ nhật.
(MT:37)
	LQVT
Dạy trẻ so sánh chiều cao của 3 đối tượng

	LQVT
Dạy trẻ so sánh độ lớn của 3 đối tượng
(MT:26)



	Thứ 6
	TẠO HÌNH
Tô nét và tô màu
con cá
(Tiết mẫu)
	TẠO HÌNH
Vẽ chân dung mẹ
(Tiết mẫu)
	TẠO HÌNH
Làm thiệp chúc mừng ngày 20/11
(Đề tài)(MT: 91)
	TẠO HÌNH
Cắt dán đồ dùng 
trong gia đình
(Đề tài)
	TẠO HÌNH
Vẽ chiếc cốc
(Đề tài)
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